
DANH SÁCH TỔNG HỢP VIÊN CHỨC  

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DIỆN 10% NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 279/TB-UBND ngày 10/12/2025 của UBND xã Cẩm Giang) 

 

TT Họ và tên 

Chức 

vụ/chức 

danh 

công tác 

Đơn vị công 

tác 

Lương hiện hưởng 

Hình thức khen thưởng Thời gian 

đề nghị 

nâng bậc 

lương 

trước 

thời hạn 

Ghi 

chú 

Ngạch Bậc HSL 
Thời gian 

hưởng 

   

1 Vũ Thị Bẩy 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Định Sơn 
V.07.02.24 1 4.0 01/07/2023 

- 02 CSTĐCS năm 2024, 2025 

- 02 Giấy khen của UBND huyện Cẩm 

Giàng; 

- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động 

xuất sắc năm 2025; Năm 2024 đạt Tập 

thể Lao động tiên tiến 

09 tháng  

2 Phạm Thị Then 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Định Sơn 
V.07.02.24 1 4.0 01/07/2023 

- 02 CSTĐCS năm 2024, 2025 

- Trường đạt danh hiệu tập thể lao động 

xuất sắc năm 2025; Năm 2024 đạt Tập 

thể Lao động tiên tiến 

09 tháng  

3 Lê Nho Phong 
Giáo viên 

hạng I 

Trường Tiểu 

học Cẩm 

Hoàng 

V.07.03.27 3 5,08 01/04/2023 

- 02 Bằng khen của BCH LĐLD VN năm 

2024; 

- 02 CSTĐ Cơ sở năm 2024, 2025; 

- 02 Giấy khen 2023, 2025 

09 tháng  

4 Phạm Thị Lý 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Cẩm 

Giang 

V.07.03.28 5 5,36 01/11/2023 

- 02 CSTĐCS năm 2024, 2025; 

- 01 Giấy khen của UBND thị trấn Cẩm 

Giang năm 2024 

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2025, 

Tập thể lao động tiên tiến năm 2024 

09 tháng  

5 Nguyễn Thị Nụ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Cẩm 

Giang 

V.07.03.28 4 5,42 01/11/2023 

- 02 CSTĐCS năm 2024, 2025 

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2025, 

Tập thể lao động tiên tiến năm 2024 

09 tháng  



 

 

TT Họ và tên 

Chức 

vụ/chức 

danh 

công tác 

Đơn vị công 

tác 

Lương hiện hưởng 

Hình thức khen thưởng Thời gian 

đề nghị 

nâng bậc 

lương 

trước 

thời hạn 

Ghi 

chú 

Ngạch Bậc HSL 
Thời gian 

hưởng 

   

6 Bùi Thị Hường 
Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Định Sơn 
V.04.07.30 4 5,42 01/12/2023 

- 01 CSTĐ cấp tỉnh năm 2024; 

- 03 CSTĐCS các năm 2023, 2024, 2025;  

- 02 Giấy khen;  

 Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất 

sắc của CT UBND tỉnh năm 2025; Lao 

động tiên tiến CT UBND huyện năm 2025; 

02 giấy khen cho Trường năm 2022, 2025 

và 01 giấy khen cho chi bộ THCS 

12 tháng   


